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Phụ lục 03 
Mức hỗ trợ vận động viên lập thành tích 
tại các đại hội và giải thể thao Quốc tế lứa tuổi từ 12 đến dưới 16

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Tên cuộc thi
	Thành tích

	
	
	Huy chương vàng
	Huy chương bạc
	Huy chương đồng
	Phá kỷ lục

	I
	Đại hội, giải thể thao quy mô thế giới

	1
	Giải vô địch thế giới hoặc Cúp thế giới từng môn thể thao nhóm I theo lứa tuổi
	18
	10,5
	7,5
	Được cộng thêm 12 triệu

	2
	Giải vô địch thế giới hoặc Cúp thế giới từng môn thể thao nhóm I theo lứa tuổi
	13,5
	7,5
	6
	Được cộng thêm 6 triệu

	II
	Đại hội, giải thể thao quy mô Châu lục

	1
	Đại hội thể thao Châu Á trẻ
	15
	7,5
	6
	Được cộng thêm 6 triệu

	2
	Đại hội thể thao trẻ bãi biển Châu Á; Đại hội thể thao trẻ Võ thuật - Trong nhà Châu Á
	10,5
	5,4
	4,5
	Được cộng thêm 4,5 triệu

	3
	Giải vô địch Châu Á hoặc Cúp trẻ Châu Á từng môn thể thao nhóm I theo lứa tuổi
	13,5
	6
	4,8
	Được cộng thêm 4,8 triệu

	4
	Giải vô địch Châu Á hoặc Cúp trẻ Châu Á từng môn thể thao nhóm II theo lứa tuổi
	10,5
	5,4
	4,5
	Được cộng thêm 4,5 triệu

	III
	Đại hội, giải thể thao quy mô khu vực

	1
	Đại hội thể thao trẻ Đông Nam Á
	10,5
	5,4
	4,5
	Được cộng thêm 3 triệu

	2
	Giải vô địch Đông Nam Á từng môn thể thao nhóm I theo lứa tuổi
	9
	4,5
	3
	Được cộng thêm 3 triệu

	3
	Giải vô địch Đông Nam Á từng môn thể thao nhóm II theo lứa tuổi
	6
	3
	2,4
	Được cộng thêm 2,4 triệu


	
	CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường


